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Abstract
The article analyzes the fundamental aspects of the social functions performed by the Nguyen Dynasty 

throughout its existence (1802-1945). The achievements and limitations of the Nguyen administration in 
overseeing various facets of social welfare and implementing community activities oKer valuable insights for 
de'ning the scope and methodologies of state’s social functions in the contemporary era.
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1. Đ2t v:n B0
Tri%u NguyCn $4Nc thiết l.p trong m)t bDi c-nh $?y biến $)ng. S+ tranh giành quy%n l+c kéo dài 

gi8a các t.p $oàn phong kiến Lê - Mạc, Tr3nh - NguyCn, Tây S5n - NguyCn $ã $4a $ến nh8ng h, qu- hết 
s*c b1t lNi cho s+ phát triFn c&a m)t quDc gia. Sau khi lên n"m chính quy%n, tri%u $ình NguyCn không 
chE ph-i $Di di,n, gi-i quyết nh8ng v1n $% h.u chiến t45ng t+ các chính quy%n tr4=c $ó mà v1n $% còn 
m=i mL và ph*c tạp h5n nhi%u, th.m chí ch4a có ti%n l, trong l3ch s> Vi,t Nam. Chính quy%n NguyCn 
tuy $ã có nh8ng nO l+c không nhK trong vi,c 7n $3nh xã h)i và chBm lo các mYt c&a $@i sDng nh4ng 
chE th+c s+ hi,u qu- trong 4 $@i vua $?u tiên g2m Gia Long, Minh Mạng, Thi,u Tr3, T+ <*c - $4Nc coi là 
giai $oạn $)c l.p. TA nBm 1858 n4=c ta b4=c sang giai $oạn b3 xâm lBng và $ô h), các chính sách cai tr3 
trong $ó có chính sách xã h)i $4Nc thi hành trên lãnh th7 Vi,t Nam không còn là ch& kiến c&a các vua 
NguyCn mà có s+ thao túng c&a th+c dân.   

2. N,i dung nghiên cứu
2.1. Nhà n,ớc NguyKn thực hiện trách nhiệm chEm nuôi dân chúng xuất phát t/ việc th3 chế hóa 

đ,:ng l)i Đ2c tr.
L! lu.n kinh $iFn Nho giáo cho rHng quDc gia c1u thành tA 3 yếu tD: dân chúng, xã t"c ($1t $ai) và 

vua, trong $ó, dân là quan tr(ng nh1t. Thuyết Thiên m,nh cUng quy $3nh trách nhi,m chBm nuôi, giáo 
hóa dân c&a b.c Thiên t>. Do $ó, nhà n4=c phong kiến Vi,t Nam nói chung và tri%u NguyCn nói riêng 
bên cạnh b-o v, $3a v3 và quy%n l+c c&a vua cUng quy $3nh trách nhi,m c&a nhà n4=c, quan lại là ph-i 
chBm nuôi dân chúng.

2.1.1. V1 ch* %0 ru0ng %Ft 
Z Vi,t Nam th@i phong kiến, do chế $) t+ tr3 t+ qu-n làng xã, ng4@i dân hàng xã th4@ng $4Nc c1p 

ru)ng $1t c&a làng $F cày c1y. Nhìn chung các tri%u $ại phong kiến Vi,t Nam $%u ít nhi%u tôn tr(ng 
tính t+ tr3 t+ qu-n $2ng th@i $F $-m b-o s+ hòa $2ng gi8a làng v=i n4=c nên $%u quy $3nh v% vi,c c1p 
ru)ng $1t công cho dân trong làng. Chính sách quân $i%n $ã $4Nc quy $3nh tA th@i vua Lê Thánh Tông, 
$ến tri%u NguyCn v% c5 b-n vWn $4Nc duy trì. Theo quy $3nh $4Nc ban hành tA th@i Gia Long (1804) và 
$4Nc th+c hi,n $ến nBm 1840 d4=i th@i Minh Mạng, công $i%n tại các $3a ph45ng sP $4Nc chia theo 
$3a v3 c&a nh8ng ng4@i trong làng (dân $inh $4Nc h40ng 6,5 ph?n, lão nhiêu cD cùng 4,5 ph?n, con 
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m2 côi và $àn bà góa 3 ph?n). Phép quân $i%n Gia Long $4Nc th+c hi,n trong 36 nBm và $ến nBm 
1839, Minh M,nh tiến hành m)t c-i cách cBn b-n. Theo $ó quan lại, binh lính và dân $inh cùng $4Nc 
nh.n m)t ph?n $1t công, các $Di t4Nng khác $4Nc nh.n bHng m)t n>a hoYc m)t ph?n ba. Vi,c tri%u 
NguyCn tiếp t6c th+c hi,n chế $) quân $i%n có ! nghRa r1t quan tr(ng trong vi,c kìm chế tình trạng 
t4 h8u $ang phát triFn mạnh, hạn chế nạn c4@ng hào, ít nhi%u $-m b-o dân có “t1c $1t c"m dùi” $F 
7n $3nh $@i sDng. Pháp lu.t tri%u NguyCn cUng r1t chú tr(ng b-o v, ru)ng $1t công, Hoàng Vi,t lu.t 
l, có nhi%u quy $3nh v% vi,c ngBn chYn và trAng phạt nh8ng hành vi xâm hại ru)ng $1t công (tA $i%u 
84 $ến $i%u 90). 

2.1.2. V1 công tác th,y l8i
Các tri%u $ại phong kiến Vi,t Nam nói chung $%u r1t quan tâm công tác tr3 th&y, th&y lNi mà tr(ng 

tâm là vi,c $"p $ê. Nhà n4=c NguyCn càng chú tr(ng v1n $% này khi t7ng khDi l4Nng $ào $"p $ê d4=i 
tri%u NguyCn bGng t7ng sD khDi l4Nng $ào $"p $ê c&a các tri%u $ại tr4=c. NBm 1809 Gia Long $Yt B"c 
Thành $ê chánh $2ng th@i nhà vua cUng $3nh kích th4=c c&a các loại $ê. Chi%u dài $ê 0 B"c thành vào 
nBm 1809 là 239.933 tr4Nng (t45ng $45ng 960 km). D4=i th@i Minh Mạng, do tình trạng lU l6t liên tiếp 
0 mi%n B"c, nhà vua càng tBng c4@ng công tác $ê $i%u. NBm 1830 chi%u dài t7ng c)ng c&a các loại $ê 
0 mi%n B"c $ã tBng lên 303.616 tr4Nng (t*c kho-ng 1215 km) và $ến cuDi thế k/ XIX thì h, thDng $ê 
$i%u 0 B"c kT $ã dài chAng 2.400 km (NguyCn Thế Anh, 2008).

Z khu v+c <2ng bHng sông C>u Long (Gia <3nh thành) là n5i thAa n4=c h5n thiếu n4=c, công cu)c 
th&y lNi lại chuyên chú nhi%u h5n vào tiêu thoát n4=c h5n là gi8 n4=c. Khác v=i vi,c $"p $ê 0 B"c Vi,t, 
tri%u $ình NguyCn lại cho $ào nh8ng con sông, con kênh vAa làm th&y lNi vAa làm th&y $ạo $F liên kết 
các tEnh Nam kT v=i nhau. M)t trong nh8ng sông $ào quy mô l=n nh1t và quan tr(ng nh1t là kênh VRnh 
Tế (dài 91km, r)ng 40m, sâu 2,4m) nDi li%n sông Châu <Dc v=i Hà Tiên. Công trình này $4Nc kh0i công 
vào nBm 1819 d4=i th@i Gia Long, $ến nBm 1824 d4=i th@i Minh Mạng m=i hoàn thành. Qua g?n 200 
nBm, $ến nay kênh VRnh Tế vWn mang t?m vóc chiến l4Nc l=n lao c- v% quDc phòng, kinh tế và xã h)i.

Không chE chú tr(ng $"p $ê, $ào sông, tri%u NguyCn cUng $4a vào pháp lu.t (c6 thF là b) Hoàng 
Vi,t lu.t l,) nh8ng quy $3nh trAng phạt các hành vi xâm hại $ê $i%u nh4: $ào tr)m $ê sông, b@ gi8 n4=c 
tại <i%u 395, không s>a ch8a $ê $i%u hoYc s>a ch8a không $úng lúc tại <i%u 396 (NguyCn VBn Thành 
và c)ng s+, 1994).

2.1.3. V1 công tác cCu tr8 nạn dân khi x;y ra thiên tai, %/ch hLa
Kho-ng 80 nBm $?u c&a tri%u NguyCn cUng là giai $oạn <ại Nam th4@ng xuyên $Di mYt v=i thiên 

tai. Riêng d4=i th@i T+ <*c, 2 huy,n Vân Giang và Tiên L8 18 nBm liên tiếp b3 vX $ê và ng.p l6t $ến nOi 
dân $ói khát ph-i bK làng $i tha ph45ng c?u th+c. Ngoài thiên tai là $3ch h(a, tri%u NguyCn (1802 – 
1883) ph-i $Di mYt v=i kho-ng h5n 500 cu)c $1u tranh l=n nhK chDng lại tri%u $ình, các v6 xâm l1n 
biên gi=i, lãnh th7 c&a các thế l+c bên ngoài, s+ $ánh chiếm c&a th+c dân Pháp. 

Nh8ng khi con dân $ói kh7 l?m than, nhà vua th4@ng hạ chiếu t+ nh.n lOi tr4=c dân chúng và có 
nh8ng hành vi tích c+c c*u giúp dân chúng nh4 miCn thuế, gi-m tô, m0 kho thóc, phát ti%n c*u $ói… 
Riêng trong tháng 2/1833, vua Minh Mạng $ã 7 l?n ra l,nh xu1t ti%n thóc $F c*u $ói và ch8a b,nh cho 
dân các tEnh khi B"c Hà m1t mùa, dân $ói kém nYng. T7ng sD l?n miCn, gi-m hoãn thuế và s4u d3ch 
trong 81 nBm cai tr3 c&a tri%u Nguy%n (tA $@i Gia Long $ến $@i T+ <*c) lên $ến h5n 500 l?n.

2.2. Nhà n,ớc NguyKn chú tr5ng giáo dục, đào tạo và b7i d,Mng ng,:i hi8n tài phục vụ việc giáo 
hóa dân theo hệ t, t,6ng Nho giáo

2.2.1. Khuy*n khích giáo d:c Nho hLc, %]c biệt là ở Nam B0
NBm Gia Long th* hai (1803), nhà n4=c cho xây d+ng QuDc h(c $4@ng, $Yt quan <Dc h(c và TrN 

giáo ph6 trách tại kinh $ô Huế. NBm Minh M,nh th* hai (1821) $7i QuDc h(c $4@ng thành QuDc T> 
Giám, $2ng th@i cho m0 r)ng quy mô. Vi,c s>a ch8a, m0 r)ng QuDc T> Giám $4Nc tiếp t6c trong các 
nBm 1847 và 1860 d4=i th@i T+ <*c. Cùng v=i QuDc T> Giám, h, thDng tr4@ng công l.p d4=i th@i 
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NguyCn $4Nc thiết l.p 0 t1t c- các $3a ph45ng, tA c1p tEnh cho $ến các ph& huy,n. <ến $?u th@i T+ 
<*c, 21/30 tEnh c&a c- n4=c $ã có tr4@ng h(c c1p tEnh; 56 ph& và 82 huy,n (trên t7ng sD 401 $5n v3 c1p 
ph&, huy,n) có tr4@ng h(c. H, thDng tr4@ng t4 th6c v=i nhi%u c1p $) và quy mô cUng $4Nc t7 ch*c 0 
nhi%u $3a ph45ng. Trong nh8ng tr4@ng 1y có không ít nh8ng th?y h(c n7i tiếng uyên thâm, có nhi%u 
h(c trò $O $ạt. Nh4 v.y d4=i tri%u NguyCn, m)t h, thDng giáo d6c c&a nhà n4=c $ã nhanh chóng $4Nc 
thiết l.p lại tA trung 45ng $ến $3a ph45ng ($óng vai trò ch& $ạo c&a toàn b) n%n giáo d6c), $2ng th@i 
v=i vi,c tiếp t6c t2n tại và phát triFn m)t cách ph7 biến h, thDng giáo d6c dân gian.

Riêng $Di v=i Nam B) (là $3a bàn sinh sDng c&a nhi%u t)c ng4@i nh4 Kh5me, ChBm, Mạ, Stieng, 
Hán…) ban $?u là vùng $1t phi Nho, n5i Kh7ng giáo h?u nh4 không $4Nc biết $ến. Nh8ng $i%u ki,n 
thu.n lNi do thiên nhiên 4u $ãi khiến c4 dân Nam B) ít quan tâm $ến vi,c h(c. H( chú tr(ng vào 
th45ng nghi,p ch* không ch(n “h(c ra làm quan” làm m6c $ích sDng. H, qu- là sD l4Nng ng4@i Nam 
h(c hay và $O $ạt th1p h5n nhi%u so v=i ng4@i B"c. Nhà NguyCn $ã th+c thi nhi%u chính sách nhHm 
rút ng"n kho-ng cách gi8a hai mi%n: $Yt các ch*c h(c quan 0 các tEnh phía Nam, chuyFn các c> nhân 
0 phía Nam thu)c các $3a ph45ng ít ng4@i $O $ạt sang h(c ghép v=i các tEnh có sD ng4@i $O $ông h5n 
$F $F mạnh tinh th?n h(c t.p, c1p l45ng, gạo cho h(c sinh $i h(c, m0 tr4@ng thi H45ng Gia <3nh và 
tạo chính sách ph6 thí linh $)ng…

2.2.2. C;i ti*n khoa c"
CUng giDng nh4 các tri%u $ại tr4=c khoa c> c&a tri%u NguyCn bao g2m 3 c1p là thi H45ng, thi H)i và thi 

<ình. NBm 1807, Gia Long b"t $?u t7 ch*c khoa thi H45ng $?u tiên, quy $3nh 6 nBm m)t khoa. NBm 1825 
$3nh lại phép thi H45ng và thi H)i, theo $ó c* 3 nBm m0 m)t khoa thi: thi H45ng vào các nBm T!, Mão, Ng(, 
D.u, thi H)i vào các nBm S>u, Thìn, Mùi, Tu1t. Phép thi $4Nc quy $3nh tA nBm 1807 g2m bDn tr4@ng (kinh 
nghRa; chế, chiếu, biFu; phú; vBn sách), v% sau có $i%u chEnh ít nhi%u. Trong kho-ng th@i gian tA 1807 $ến 
1918 nhà NguyCn $ã t7 ch*c $4Nc 47 khoa thi (36 chính khoa và 11 ân khoa), l1y $O 5.278 ng4@i.

D4=i th@i NguyCn, quy chế tr4@ng thi $4Nc $% ra r1t nghiêm ngYt. Tuy nhiên $Di v=i vùng Nam B), 
vi,c t7 ch*c thi và ch1m thi $4Nc th+c hi,n v=i nh8ng “chiếu cD” nh1t $3nh. Cùng v=i vi,c $i%u chEnh 
cách thi cho phù hNp v=i nBng l+c c&a sR t>, tri%u $ình còn tBng gi-i ngạch l1y $O C> nhân c&a vùng 
Nam B). Bên cạnh vi,c n=i lKng các chE tiêu $F thu hút ng4@i h(c, các vua NguyCn cUng ra các chE d6 
$F thu hút b7 nhi,m ng4@i Nam B) vào các v3 trí trong b) máy chính quy%n.

2.3. Nhà n,ớc NguyKn quan tâm đến việc phát huy các giá tr. vEn hóa dân tCc, bảo t7n vEn hóa 
thi3u s), tiếp thu vEn hóa n,ớc ngoài

QuDc s> quán tri%u NguyCn $4Nc xây d+ng d4=i th@i vua Minh Mạng v=i ch*c nBng là c5 quan biên 
soạn l3ch s> chính th*c duy nh1t c&a n4=c ta trên th+c tế cUng $2ng th@i tham gia c- các lRnh v+c v% 
vBn hóa, $3a l!, con ng4@i Vi,t Nam. <ại Nam th+c l6c do QuDc s4 quán biên soạn $4Nc $ánh giá là b) 
sách l3ch s> có nhi%u tài li,u tDt không chE cho công tác nghiên c*u l3ch s> mà còn c- vBn h(c, triết h(c, 
kinh tế chính tr3 h(c, lu.t h(c, quân s+, vBn hóa, t4 t40ng… 

Theo ghi chép c&a chính s>, các vua $?u tri%u NguyCn $ã cho tu s>a, tôn tạo nhi%u $%n, miếu ph6c 
v6 nhu c?u tâm linh c&a ng4@i dân cUng nh4 tôn vinh nh8ng v3 có công $*c, bên cạnh $ó là xây d+ng 
nhi%u ngôi chùa l=n (tuy nhiên v% sau có chính sách $i%u gi-m sD l4Nng chùa chi%n trong c- n4=c). Nhà 
n4=c cUng $ã cho chuJn hóa nhi%u nghi th*c, lC h)i trong tri%u cUng nh4 trong dân gian. Các loại hình 
ngh, thu.t diCn x4=ng $4Nc khuyến khích phát triFn, $Yc bi,t là nhã nhạc cung $ình Huế (ngày nay 
$4Nc công nh.n là di s-n vBn hóa phi v.t thF c&a thế gi=i).

Nhà NguyCn s0 h8u m)t lãnh th7 r)ng l=n ch4a tAng có nếu so v=i các tri%u $ại phong kiến tr4=c 
$ó. Chính quy%n tri%u NguyCn tK ra tôn tr(ng vBn hóa b-n $3a c&a nh8ng dân t)c sinh sDng 0 nh8ng 
vùng $1t m=i sáp nh.p, nh8ng c)ng $2ng ng4@i có nếp sDng t45ng $Di khác bi,t so v=i ng4@i Kinh. 
NhHm thu ph6c nhân tâm c&a $2ng bào ChBm, d4=i th@i vua Gia Long, tri%u $ình ch& tr45ng ch4a thu 
thuế nhân $inh và thuế ru)ng $1t 0 vùng tr1n Thu.n Thành, Bình Thu.n. Vua Gia Long vWn cho phép 
quan lại $3a ph45ng $4Nc phép thu m)t sD th* thuế khác $Di v=i ng4@i ChBm, tuy nhiên các th* thuế 
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trên th4@ng là nh[ h5n so v=i ng4@i Kinh và các vua tri%u NguyCn cUng th4@ng “ban ân trạch”, bHng 
cách tha thuế hoYc miCn gi-m thuế khóa cho h( (N)i các tri%u NguyCn, 1993). NBm 1840, vua Minh 
Mạng cho phép g(i ng4@i ChBm 0 Bình Thu.n là Tân dân mYt khác cUng b-o cho ng4@i ChBm ph-i t+ 
x4ng là Tân dân, muDn cho h( biết cái ! nghRa “nh1t th3 $2ng nhân” (QuDc s> quán tri%u NguyCn, 1994). 
Ông cUng luôn tK ra tôn tr(ng nh8ng di s-n vBn hóa c&a ng4@i ChBm. NBm 1836, ông sai quan tEnh 
Bình Thu.n ch(n “con em kL sR và nhân dân, t4 ch1t h5i sáng” cho $i h(c t.p ch8 và tiếng nói ng4@i 
ChBm, hàng tháng c1p l45ng cho c- th?y giáo và h(c trò. Sách <ại Nam th+c l6c cUng ghi chép v% vi,c 
nhà vua cho ch(n h(c trò $F $i h(c tiếng c&a ng4@i Chiêm, ng4@i Ni, ng4@i Thanh và ng4@i Th7 (QuDc 
s> quán tri%u NguyCn, 2007). Tr4=c $ó, vua Gia Long cUng $ã ban hành nhi%u khá nhi%u chính sách 4u 
$ãi $Di v=i ng4@i Hoa. B) ph.n ng4@i Hoa $ã c4 trú nhi%u $@i, $ã $3nh c4, l1y vN Vi,t Nam, có quDc t3ch 
Vi,t Nam, có nhi%u công giúp tri%u NguyCn m0 mang, xây d+ng $1t n4=c… $4Nc $óng thuế nh[ h5n 
so v=i nh8ng ng4@i Hoa m=i sang vWn gi8 quDc t3ch Hoa (v% sau này m=i $ánh $2ng 2 ngạch thuế). 

Bên cạnh vi,c thiết l.p và b-o v, n%n t-ng vBn hóa gDc Nho, nhà NguyCn cUng b4=c $?u có s+ giao 
l4u v=i các n%n vBn minh ph45ng Tây và h(c t.p vBn hóa c&a h(. B) sách <ại Nam th+c l6c có ghi chép 
m)t loạt s+ ki,n nh4: chuJn $3nh vi,c ch(n h(c trò $F h(c thông ngôn các tiếng Ph45ng Tây; c> ng4@i 
vào h(c tiếng Pháp, ch8 Pháp 0 tr4@ng Gia <3nh; $Yt lại ch45ng trình h(c ch8 Pháp và tiếng Pháp; b"t 
$?u m0 tr4@ng h(c tiếng Tây, ch8 Tây 0 nha Th45ng chính H-i D45ng; khuyến khích cho ra n4=c ngoài 
h(c tiếng, ch8 và ngh%; làm tr4@ng h(c ch8 Pháp và tiếng Pháp 0 Kinh; l?n $?u tiên cho 10 ng4@i sang 
Pari h(c ch8 Tây và tiếng Tây…

2.4. Nhà n,ớc NguyKn ch,a đầu t, đúng m2c cho y tế và khoa h5c công nghệ phục vụ mục đích 
cCng đ7ng

Cùng v=i vi,c tiếp thu vBn hóa Tây ph45ng, nhà NguyCn d4=i th@i vua Gia Long và vua Minh Mạng 
cUng b"t $?u tiếp xúc, h(c hKi các tri th*c khoa h(c, sao chép, áp d6ng k9 thu.t công ngh, tiên tiến 
c&a Châu Âu nh4ng ch& yếu bó h[p trong lRnh v+c quân s+, quDc phòng (chế tạo súng, thuDc súng, 
$ạn, tàu thuy%n chiến…). Nh8ng thành t+u khoa h(c công ngh, s> d6ng $F ph6c v6 m6c $ích c)ng 
$2ng h?u nh4 v"ng bóng, hiếm hoi có thF kF $ến nh4 xe “th&y s45ng” (t*c xe ch0 n4=c) do quan x40ng 
tri%u Minh Mạng chế ra có thF s> d6ng khi ch8a cháy hoYc t4=i ru)ng chDng hạn hay nh4 máy xL gO 
chạy bHng s*c n4=c (vWn theo nguyên l! k9 thu.t ph45ng Tây)… 

Y tế cUng không ph-i là lRnh v+c $4Nc chính quy%n NguyCn chú tr(ng. Xuyên suDt b) <ại Nam th+c 
l6c, có r1t ít s+ ki,n v% y tế $4Nc ghi chép. S> sách khi $% c.p $ến d3ch b,nh th4@ng chE ghi lại nh8ng 
con sD ng4@i chết mà ít th1y bóng dáng các bi,n pháp phòng d3ch, ch8a b,nh $4Nc nhà n4=c tiến 
hành. Các th?y thuDc th4@ng tK ra b1t l+c khi ph-i $Di di,n v=i vi,c ch8a tr3 hàng loạt tr.n d3ch vDn x-y 
ra khá th4@ng xuyên do m1t mùa, $ói kém và c- s+ thiếu v, sinh trong nếp sinh hoạt c&a ng4@i dân 
lúc $ó. Y h(c Trung QuDc tA x4a $4Nc các tri%u $ại phong kiến tiếp thu s> d6ng và tr0 thành dòng y 
h(c chính thDng, ch& yếu d+a trên kinh nghi,m tr3 li,u c&a cá nhân nên t2n tại nhi%u hạn chế. C5 quan 
y tế cao nh1t c&a tri%u $ình là Thái y vi,n cUng chE là c5 quan ch8a b,nh, $ào tạo th?y thuDc ph6c v6 
cho chính quy%n mà tr4=c hết là nhà vua, hoàng t)c, quan lại ch* “không ph-i n5i nghiên c*u y h(c, 
không thF tr0 thành hạt nhân khoa h(c c?n có c&a m)t n%n y tế toàn dân”. Tr4=c th@i Kh-i <3nh, cUng 
ch4a có v3 vua NguyCn nào $4a ra m)t chính sách phát triFn y tế th+c s+ rõ ràng. <% ngh3 c-i cách $ông 
y theo h4=ng chuyFn tA dùng thuDc B"c (nguyên li,u nh.p tA Trung QuDc) sang dùng thuDc Nam (các 
v3 thuDc b-n $3a có cùng khí v3) $4Nc NguyCn Tr4@ng T), Thái Kh"c Tuy $4a ra tA th@i T+ <*c nh4ng 
không $4Nc ch1p thu.n hoàn toàn do tâm l! chu)ng thuDc Tàu. Ph-i $ến tri%u vua Kh-i <3nh, ! t40ng 
$ó m=i $4Nc chính nhà vua và tri%u $ình tiếp nDi. NBm 1919, Kh-i <3nh cho l.p ra Nam y h(c tr4@ng v=i 
các ch*c nBng nghiên c*u - thí nghi,m vDn không có 0 Thái y vi,n $@i T+ <*c tr0 v% tr4=c. S+ tiếp xúc 
v=i Tây y qua nh8ng s-n phJm c&a khoa h(c k9 thu.t hi,n $ại còn $4a $ến cho vua Kh-i <3nh ! h4=ng 
tham phKng phép khám b,nh c&a Tây y r2i dùng Nam d4Nc $i%u tr3, kết hNp t.n d6ng thế mạnh c&a c- 
hai n%n y h(c. Tuy nhiên cUng r1t khó xem $ây là m)t chính sách $)c l.p $4Nc triFn khai m)t cách ch& 
$)ng b0i tri%u $ình vì th+c tế các vua tri%u NguyCn lúc này bu)c ph-i ch1p nh.n s+ xâm nh.p c&a Tây 
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y v=i mô hình t7 ch*c y tế hi,n $ại mà ng4@i Pháp áp $Yt.
Trong bDi c-nh m)t n%n y tế b-o th& và m@ nhạt, m-ng chBm sóc s*c khKe nhân dân c&a tri%u 

NguyCn lại thF hi,n m)t $iFm sáng 0 các bi,n pháp $Di phó v=i t, nạn thuDc phi,n. Chính sách phòng 
chDng thuDc phi,n $4Nc thF hi,n t.p trung nh1t d4=i th@i vua Minh Mạng v=i hành loạt quy $3nh c1m 
$4Nc ban hành: c1m n1u và tàng tr8 thuDc phi,n, c1m hút thuDc phi,n, c1m buôn bán thuDc phi,n... 
Vua Minh Mạng nh.n th*c sâu s"c tác hại c&a thuDc phi,n gây ra cho con ng4@i v% thF ch1t và tinh 
th?n, ông $ã nhi%u l?n g(i thuDc phi,n là “thuDc $)c” hay “v.t r1t ác”. Các d6 liên quan $ến thuDc phi,n 
c&a vua Minh Mạng cho th1y m)t b*c tranh khá hoàn chEnh, toàn di,n v% chính sách phòng chDng 
thuDc phi,n c&a ông. Vua Minh Mạng còn lôi cuDn toàn xã h)i vào cu)c chiến chDng thuDc phi,n bHng 
bi,n pháp vAa khen th40ng cho ng4@i cáo giác, vAa trAng phạt nh8ng ng4@i che gi1u vi,c liên quan 
$ến thuDc phi,n. Tuy không ngBn chYn $4Nc tri,t $F t, nạn thuDc phi,n nh4ng quyết tâm c&a vua 
Minh Mạng cUng $ã mang lại nh8ng hi,u qu- nh1t $3nh.

3. Kết lu1n
Th* nh1t, so v=i các tri%u $ại tr4=c, ch*c nBng xã h)i c&a nhà n4=c NguyCn $a dạng h5n v% n)i 

dung, bao quát h?u hết các khía cạnh xã h)i c&a $@i sDng nh4ng thiếu $2ng $%u. DC th1y, công tác 
vBn hóa, giáo d6c là nh8ng m-ng mà các vua NguyCn quan tâm nhi%u h5n trong khi khoa h(c, y tế lại 
là m-ng kém phát triFn. Nhà NguyCn cUng th+c hi,n khá tDt chính sách $oàn kết và t45ng trN gi8a các 
dân t)c nh4ng lại th+c thi chính sách tôn giáo có ph?n c+c $oan (ban hành l,nh c1m $ạo và giết nh8ng 
ng4@i truy%n giáo Tây d45ng trong m)t th@i gian dài). Trong xã h)i hi,n dại, s+ yếu kém c&a m)t chE sD 
xã h)i có thF kìm hãm, c-n tr0 s+ tBng tr40ng c&a các chE sD khác. Bài h(c rút ra là nhà n4=c c?n ph-i 
quan tâm phát triFn $2ng b) và cân $Di t1t c- các ph45ng di,n c1u thành c&a ch*c nBng xã h)i, $-m 
b-o m)t cách tDt nh1t c- v% $@i sDng v.t ch1t và tinh th?n cho ng4@i dân.

Th* hai, nh8ng hoạt $)ng c6 thF mà nhà n4=c NguyCn tiến hành $F th+c hi,n ch*c nBng xã h)i cho 
th1y nhi%u bi,n pháp thiết th+c và t45ng $Di quyết li,t (ví d6 trong công tác $ê $i%u hay phòng chDng 
thuDc phi,n) tuy nhiên bên cạnh $ó vWn có không ít nh8ng bi,n pháp mang nYng tính hình th*c hay 
nh8ng chính sách có ph?n sáo rOng. Ví d6 vi,c $3nh l, và nêu th40ng cho quan th(, dân th(, gia $ình 
ngU $ại $2ng $4@ng, con hiếu, cháu hi%n, nghRa phu, tiết ph6, trinh n8… $4Nc ghi chép nhi%u song 
tính chính xác c&a nh8ng thông tin này là $iFm c?n cân nh"c (v=i trình $) y tế th@i b1y gi@ vi,c hàng 
nBm $%u có hàng ch6c ng4@i sDng $ến 100 tu7i $4Nc thDng kê lại $F ban th40ng là khá phi l!). H5n 
n8a, nh8ng vi,c làm này c&a nhà n4=c cUng không có ! nghRa c-i thi,n $i%u ki,n sDng c&a ng4@i dân 
mà ch& yếu thF hi,n ân $iFn c&a thiên t> theo h4=ng ban phát. Nh8ng vi,c làm th+c ch1t h5n nh4 b-o 
v, các nhóm yếu thế, $-m b-o công Bn vi,c làm cho ng4@i dân hay b-o hiFm xã h)i lại g?n nh4 v"ng 
bóng. Nhà n4=c tuy $ã quan tâm h5n $ến m-ng h4u trí nh4ng cUng m=i chE bó h[p trong $Di t4Nng 
quan lại, nguyên t"c xác $3nh chế $) còn c*ng nh"c. C?n nh.n th*c rHng, ch*c nBng xã h)i c&a nhà 
n4=c ph-i xu1t phát tA chính nhu c?u t+ thân c&a xã h)i ch* không ph-i lòng tr"c Jn c&a l+c l4Nng c?m 
quy%n. Nhà n4=c c?n xác $3nh rõ nh8ng gì xã h)i c?n, ng4@i dân c?n tA $ó $4a ra nh8ng gi-i pháp th+c 
tế và kh- thi, b,nh hình th*c là cBn b,nh c?n tuy,t $Di tránh.

Th* ba, nhìn vào cách nhà NguyCn triFn khai ch*c nBng xã h)i ta th1y nhi%u chính sách và thF chế 
th4@ng xuyên $4Nc c-i tiến theo h4=ng tinh chEnh nh4ng không có nhi%u c-i cách mang tính $)t phá 
tA sau hai $@i vua $?u tiên. Thi,u Tr3, T+ <*c ph?n vì tâm l! tôn tr(ng truy%n thDng, muDn tiếp nDi và 
phát huy nh8ng thành t+u c&a vua cha nh4ng cUng ph?n vì thiếu nh8ng phJm ch1t lãnh $ạo 4u tú 
nên d4@ng nh4 ít mạnh dạn trong vi,c $4a ra các ch& tr45ng riêng. Sau th@i T+ <*c, v=i vi,c tri%u $ình 
m1t d?n quy%n l+c, ch*c nBng nhà n4=c nói chung và ch*c nBng xã h)i nói riêng càng v% sau càng th6 
$)ng và l, thu)c ph?n l=n vào n4=c ngoài. Nhi%u thành qu- v% y tế, khoa h(c $4Nc mang lại bHng con 
$4@ng c4Xng b*c cuDi th@i NguyCn do v.y khó có thF g(i là thành công c&a chính quy%n NguyCn. Bài 
h(c rút ra 0 $ây là t?m quan tr(ng c&a s+ 7n $3nh v% chính tr3 $Di v=i vi,c triFn khai ch*c nBng xã h)i. 
MuDn th+c hi,n tri,t $F và hi,u qu- ch*c nBng xã h)i thì ph-i có ti%n $% là s+ t+ ch& v% mYt chính tr3, 
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có nh4 v.y nh8ng vi,c nhà n4=c muDn làm m=i có thF “làm $4Nc và kiFm soát $4Nc”. Xã h)i ngày nay 
v.n $)ng v=i tDc $) nhanh h5n r1t nhi%u so v=i thế k/ tr4=c, nh8ng khía cạnh c&a ch*c nBng xã h)i 
cUng tr0 nên phong phú h5n. Nh8ng lRnh v+c tr4=c $ây thu)c thJm quy%n qu-n l! ch& yếu c&a b) H) 
và b) LC nay $4Nc chuyên môn hóa cho r1t nhi%u các c5 quan khác nhau. V=i chính thF c)ng hòa dân 
ch& nhân dân, nhà n4=c Vi,t Nam hi,n nay ít ph6 thu)c vào m)t cá nhân nh4 th@i quân ch&, tuy v.y 
cUng không nên xem nh[ c&a vai trò c&a cá nhân lãnh $ạo. Th& t4=ng, Phó th& t4=ng, B) tr40ng ph-i 
là nh8ng con ng4@i nhạy bén, am hiFu sâu s"c v% lRnh v+c mình ph6 trách, không $4Nc có t4 duy b-o 
th& và s_n sàng $4a ra $% xu1t c-i cách khi $i%u ki,n cho phép, có nh4 v.y m=i th+c hi,n $4Nc m6c tiêu 
$i t"t $ón $?u, tạo $à phát triFn cho $1t n4=c. 

Th* t4, ph-ng phát trong các chính sách xã h)i c&a nhà NguyCn chúng ta cUng có thF nh.n th1y t4 
duy phát triFn b%n v8ng, dù ch4a th+c s+ rõ ràng. Vi,c $ào kênh VRnh Tế không chE nhHm m6c $ích tr3 
th&y mà còn có tác d6ng tạo ra tuyến giao thông m=i, hình thành nh8ng vùng c4 trú m=i, thúc $Jy s+ 
phát triFn c&a th45ng mại. <% xu1t c-i cách <ông y cho th1y s+ quan tâm c&a “nhà qu-n l!” $Di v=i v1n 
$% khai thác và tái tạo tài nguyên. <ây là nh8ng t4 t40ng r1t tiến b) mà Nhà n4=c Vi,t Nam hi,n nay 
c?n kế thAa và phát triFn. Xây d+ng các chính sách xã h)i c?n tính toán t=i s+ phù hNp và kh- nBng kết 
hNp v=i các chính sách kinh tế cUng nh4 quDc phòng, tBng tr40ng kinh tế cân $Di v=i vi,c c-i thi,n ch1t 
l4Nng sDng ng4@i dân và các yếu tD xã h)i khác, $2ng th@i quan tâm $ến các tác $)ng môi tr4@ng .
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